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Năm học 2022 - 2023
	Mạch kiến thức,  kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	     Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	4
	1

	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	 Kiến thức Tiếng Việt.
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ  thuộc các chủ điểm đã học.
- Phân biệt câu đơn, câu ghép. Xác định cấu tạo câu.
-  Nhận biết được tác dụng của các loại dấu ngoặc kép, dấu 2 chấm, dấu gạch  ngang….trong câu, Biết sử dụng các loại dấu câu này trong từng trường hợp cụ thể.
- Nhận biết, viết câu ghép có vế câu nối với nhau bằng QHT và cặp từ hô ứng..
- Nắm được các biện pháp liên kết câu. Biết dùng các từ ngữ thích hợp để liên kết câu.
- Nhận biết, cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp, so sánh, nhân hóa, biết dùng biện pháp so sánh và nhân hóa để viết được câu văn đúng ngữ pháp.
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Câu số
	6
	
	7,8
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
Tổng
	Số câu
	3
	
	4
	
	
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	
	2
	
	1
	4
	3



              


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II KHỐI 5
[bookmark: _GoBack]Năm học 2022 - 2023
	Mạch KT- KN
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức  2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	
TL

	
TNKQ

	TL
	
TNKQ

	TL
	
TNKQ

	TL
	
TNKQ

	TL

	ND
	- Nghe - viết đúng chính tả bài  ngoài  chương trình  ( tốc độ viết khoảng 110 chữ / 15 phút ), không mắc quá 5 lỗi trong bài ; trình bày đúng hình thức bài thơ ( Văn xuôi)
	Số câu
	
	
	
	1
	

	
	
	
	

	1

	
	
	Số điểm

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	* Tập làm văn :
- Viết được bài văn tả cảnh hoặc tả người.
	Số câu


	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	
Số điểm

	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	7

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
1

	
	


	
	
2


	
	
Số điểm
	
	
	
	3,0
	
	7,0
	
	
	
	10
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ấ


u 2 ch


ấ
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ạ


ch  


ngang


…


.trong câu, Bi


ế
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  TRƯ ? NG TI ? U H ? C Đ ? NG HÒA                      KH ? I L ? P 5     MA TR ? N Đ ?   KI ? M TRA  MÔN  Đ ? C HI ? U   CU ? I   KÌ  I I   KH ? I   5   Năm h ? c 20 2 2   -   20 2 3  

M ? ch ki ? n th ? c,    k i  năng  S ?  câu  và s ?   đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  M ? c 4        T ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  T N  TL  TN  TL  

Đ ? c hi ? u văn b ? n   -   Xác đ ? nh đư ? c hình  ? nh, nhân v ? t, chi ti ? t có  ý ngh i a trong bài đ ? c.   -   Hi ? u n ? i dung c ? a đo ? n, bài đ ã  đ ? c, hi ? u ý  ngh i a c ? a bài.   -   Gi ? i thích đư ? c chi ti ? t trong bài b ? ng suy lu ? n  tr ? c ti ? p ho ? c rút ra thông tin t ?  bài đ ? c.   -   Nh ? n xét đư ? c hình  ? nh, nhân   v ? t ho ? c chi ti ? t  trong bài đ ? c; bi ? t liên h ?  nh ? ng đi ? u đ ? c đư ? c  v ? i b ? n thân và th ? c t ? .  S ?  câu  2   2    1    4  1  

Câu s ?  1,2   3,4    5      

S ?  đi ? m  1   1    1    2  1  

  Ki ? n th ? c Ti ? ng Vi ? t.   -   Hi ? u ngh i a và s ?  d ? ng đư ? c m ? t s ?  t ?  ng ?    thu ? c các ch ?  đi ? m đ ã  h ? c.   -   Phân bi ? t câu đơn, câu ghép. Xác đ ? nh c ? u t ? o  câu.   -     Nh ? n bi ? t   đư ợ c t á c d ụ ng c ủ a c á c lo ạ i d ấ u  ngo ặ c k é p, d ấ u 2 ch ấ m, d ấ u g ạ ch   ngang … .trong câu, Bi ế t s ử   d ụ ng c á c lo ạ i d ấ u  câu n à y trong t ừ ng trư ờ ng h ợ p c ụ   th ể .   -   Nh ? n bi ? t, vi ? t câu ghép có v ?  câu n ? i v ? i  nhau b ? ng QHT và c ? p t ?  hô  ? ng..   -   N ? m đư ? c các bi ? n pháp liên k ? t câu. Bi ? t  dùng các t ?  ng ?  thích h ? p đ ?  liên k ? t câu.  S ?  câu  1   2    1   1  3  2  

Câu s ?  6   7, 8    9   10    

S ?  đi ? m  1   1    1   1  2  2  

